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PHẦN MỞ ĐẦU

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là một trong những lĩnh vực hoạt động có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nền kinh tế toàn cầu đầy biến động và thay đổi mạnh mẽ, đòi hỏi cần phải đổi mới nhận thức, học hỏi, sáng tạo, và quyết liệt hành động trên rất nhiều khía cạnh, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tham gia hội nhập là nhu cầu cấp thiết, là động lực chủ yếu của sự phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế nước nhà.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua với bề dày kinh nghiệm, tiềm năng sẵn có tham gia cung cấp nhân lực cho thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, chất lượng đào tạo nhân lực của Nhà trường được xã hội đánh giá cao qua số lượng tuyển dụng lao động tăng dần qua các năm. Theo định hướng phát triển KT-XH thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, tập trung phát triển bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu là ngành chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất – nhựa cao su, cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, bốn nhóm nghề này rất phù hợp với sự đầu tư phát triển các ngành đào tạo mũi nhọn của Nhà trường hiện nay như công nghệ Điện-Điện tử; công nghệ Thông tin, công nghệ Cơ khí và công nghệ Ô tô. Vì vậy, trong thời gian tới Nhà trường rất cần đầu tư đồng bộ, hiện đại các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo giúp Nhà trường đủ nguồn lực thực hiện tốt vai trò đào tạo nguồn nhân lực CLC đáp ứng cho thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
PHẦN 1:  THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG
1.1. Giới thiệu tổng quan - quá trình hình thành và phát triển Nhà trường

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sự quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Tên tiếng Anh: 

LY TU TRONG TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

- Điện thoại: 

(84.8) 3844 0567; 
Fax: (84.8) 3811 8676

- Website:


     www.lttc.edu.vn
- E-mail:


 lytutrong@lttc.edu.vn
- Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 1.2. Hiện trạng cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám hiệu); Phòng/Khoa/Trung tâm trực thuộc trường, Tổ chuyên môn.

Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng và Trung tâm trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động quản lý, đào tạo, NCKH và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách các công việc chuyên môn và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức của trường đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo. Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, ban hành theo Quyết định số 53/QĐ-GDĐT-TC ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, GV, nhân viên trong trường đã được quy định cụ thể.

Tính đến 01 tháng 3 năm 2017:

-  Ban Giám hiệu: 04 người

-  Đơn vị trực thuộc: 23 đơn vị  

+ 08 phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Tuyển sinh - Đào tạo; Phòng Thiết bị – Vật tư; Phòng Công tác Chính trị-HSSV; Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Quản trị - Dịch vụ.

+ 09 khoa: Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa CN Điện – Điện tử; Khoa CN Động lực; Khoa CN Cơ khí; Khoa CN thông tin; Khoa CN May – Thời trang; Khoa CN Nhiệt – Lạnh; Khoa Kinh tế.

+ 04 trung tâm: Trung tâm Truyền thông – Thư viện; Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Y tế.

+ 02 đơn vị trực thuộc khác: Tổ Thanh tra – Pháp chế; Trường Trung học phổ thông.

1.3. Hiện trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên

Tổng số CB-GV-NV hiện nay của trường là 358 người,  trong đó:

· Biên chế:  288 (Ban Giám hiệu 04; Trưởng, phó phòng khoa 40;  GV 178; Nhân viên 66). Tỉ lệ GV 77% , nhân viên 23%.
· Nhân viên hợp đồng:   
68 

· Giảng viên hợp đồng  
02

· Đội ngũ GV: 
237 
· Giảng viên cơ hữu : 
176

· Giảng viên hợp đồng:
 02

· Giảng viên hợp đồng thỉnh giảng : 
15

· Giảng viên kiêm chức :
44

Trình độ chuyên môn:  

· Giảng viên cơ hữu và GV kiêm chức:  Sau đại học 168 người, (Tiến sĩ 04, NCS 10, Thạc sĩ  154), Đại học 54.
· Giảng viên thỉnh giảng: Thạc sĩ  06, Đại học 09
Tỷ lệ GV có trình độ sau đại học 73,4%.

· Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng : Sau đại học 02, Đại học 48, Cao đẳng 20, TCCN 20, Trình độ khác 31. 
· Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ GV: 174/222 GV đạt chuẩn ngoại ngữ, tỉ lệ 78%; trong đó 46/222GV có trình độ 350 TOEIC (hoặc tương đương), 128/222GV có trình độ TOEIC 450 (hoặc tương đương).

· Trình độ tin học của đội ngũ GV: 34/222GV đạt trình độ IC3, trong đó có 05 GV được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3; 188 GV có trình độ A, tin học căn bản, tin học văn phòng.  

1.5. Hoạt động đào tạo 

1.5.1. Hệ, bậc, nghề đào tạo

Tính đến năm học 2016 – 2017, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các ngành, trình độ và hình thức đào tạo như sau:

Giáo dục chuyên nghiệp:

· Bậc CĐ chuyên nghiệp đào tạo 06 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ May-Thời trang và Công nghệ Thông tin.

· Liên thông CĐ chuyên nghiệp đào tạo 04 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử,  Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Công nghệ Thông tin.

· Bậc TCCN đào tạo 08 ngành: Điện công nghiệp và dân dụng, Bảo trì và sửa chữa Ô tô, Lập trình, Quản trị mạng máy tính, Điện tử công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ May-Thời trang, Cơ khí chế tạo.
Giáo dục nghề nghiệp:

Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc CĐ nghề và TC nghề từ năm học 2015-2016 do Tổng Cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề số 48/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 17/11/2014, số 48ª/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21/4/2015 và 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28/5/2015.

· Bậc CĐ nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, CN Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

· Bậc TC nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.5.2. Qui mô đào tạo

Bảng 1.1- Quy mô đào tạo giai đoạn 2013-2017 

	TT
	Nội dung
	Giai đoạn 2013-2017
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Trình độ cao đẳng
	19.901
	3.704
	3.483
	2.466
	4.148
	6.100

	
	· CĐ chuyên nghiệp
	19.147
	3519
	3394
	2466
	4062
	5.706

	
	· CĐ liên thông
	396
	185
	89
	0
	0
	122

	
	· CĐ nghề
	358
	0
	0
	0
	86
	272

	2
	Trình độ trung cấp
	5.389
	813
	692
	584
	1.150
	2.150

	
	· TC chuyên nghiệp
	3.769
	813
	692
	584
	641
	1.039

	
	· TC nghề
	1.620
	0
	0
	0
	509
	1111

	
	Tổng cộng
	25.290
	4.517
	4.175
	3.050
	5.298
	8.250


Trong những năm qua, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo được Nhà trường chú trọng và triển khai thực hiện theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường CĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua quá trình tự đánh giá, Nhà trường đã nhìn nhận những mặt còn tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những biện pháp giải quyết, khắc phục, cải tiến hoạt động Nhà trường, sát với tình hình thực tế đem lại hiệu quả cao hơn cho những năm tiếp theo.

Với các biện pháp cải tiến được thực hiện, quy mô đào tạo của trường tăng từ gần 5000 (năm 2013) lên >8000 (năm 2017); 100% khoa nghề có GV trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên; xây dựng chương trình và mở nhiều ngành nghề đào tạo mới; triển khai áp dụng trang quản lý hành chính điện tử và phần mềm hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS vào hoạt động quản lý hành chính và hoạt động quản lý đào tạo.

Qua khảo sát từ các đơn vị sử dụng lao động, đa số các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường qua các tiêu chí:  kiến thức nền, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, thái độ của HS-SV. 
Trong hai năm 2015 và 2016, tổng số học sinh sinh viên ra trường là 1.837 (cao đẳng 1.482, trung cấp 355), trong đó 1.598 học sinh sinh viên có việc làm đúng nghề đào tạo, đạt tỉ lệ 87% (cao đẳng 86%, trung cấp 88%). Thống kê theo ngành đào tạo:
Bảng 1.2- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm đúng nghề đào tạo
	TT
	NGÀNH
	HỆ CAO ĐẲNG

(%)
	HỆ TRUNG CẤP

(%)

	1
	Cơ khí
	87
	89

	2
	Động lực
	84
	86

	3
	Nhiệt lạnh
	85
	87

	4
	Điện-Điện từ
	90
	95

	5
	Công nghệ thông tin
	84
	85

	6
	May
	85
	86


(Nguồn: Phòng Tuyển sinh - Đào tạo, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM)
 1.6. Chương trình, giáo trình đào tạo

-  Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học GDCN xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 - Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học GDNN xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

Chương trình đào tạo xây dựng đúng theo quy định, có sự tham gia của GV, cán bộ quản lý, tham khảo chương trình của các trường đại học, CĐ uy tín và phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan xí nghiệp.

Xây dựng giáo trình xuất phát từ các tập bài giảng của GV, bám sát nội dung đề cương chi tiết, được tập thể bộ môn xét duyệt và đề nghị khoa đưa vào sử dụng chung cho các GV cùng giảng dạy trong bộ môn. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và đề nghị trường nghiệm thu để trở thành giáo trình lưu hành nội bộ.
Học sinh-sinh viên ra trường đảm bảo đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành, Nhà trường.
1.7. Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế

Kế hoạch hoạt động KH-CN hàng năm được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển trường, phù hợp với sứ mạng và quy mô phát triển theo từng giai đoạn. Trường đã xây dựng quy trình thực hiện hoạt động NCKH, đề tài NCKH tập trung vào mục tiêu: xây dựng bài giảng, giáo trình, mô hình học tập, sáng kiến kinh nghiệm cải tiến phương pháp giảng dạy. Tổ chức các hội thảo khoa học cấp đơn vị và cấp trường với nhiều chủ đề đa dạng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 
Nhà trường tạo điều kiện cho GV qua các chế độ chính sách: tài trợ kinh phí cho GV tham quan học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực: Đức, Hàn Quốc, Singapore. Khuyến khích người học tham gia NCKH, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. 

Hoạt động NCKH gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Nhà trường và Thành phố Hồ Chí Minh. Một số đề tài NCKH có giá trị đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Tính đến 3/2017 tổng số đề tài NCKH đã thực hiện được:

· 03 đề tài cấp Thành phố, kinh phí thực hiện: 628.839.000đồng
· 113 đề tài cấp trường, kinh phí thực hiện: 1.422.219.643đồng.
· 949 đề tài cấp khoa

· Tổ chức 35 hội thảo khoa học, 80 buổi báo cáo chuyên đề cấp khoa

· 30 bài báo, tham luận được đăng trên tuyển tập, tạp chí và kỷ yếu tại các hội thảo khoa học quốc tế

· 04 bài báo quốc tế

· 23 đề tài NCKH của sinh viên
Hợp tác quốc tế:
Thực hiện trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, KH-CN, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, KH-CN với Trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc; với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức và với Trường Cao đẳng Koje, Hàn Quốc; nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác đào tạo.
Triển khai chương trình liên kết đào tạo với Hiệp hội Năng lượng không biên giới (ESF), Cộng hòa Pháp về đào tạo ngắn hạn miễn phí nghề Điện dân dụng cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP năm học 2016-2017 với công ty Intel và đại học bang Arizona Hoa Kỳ; tiếp tục triển khai dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị giá dự án 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ.

Trường đang xúc tiến thực hiện dự án hợp tác với tập đoàn Kone thành lập trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn.
1.8. Thực trạng các khoa đào tạo nghề 

Với thế mạnh tiềm lực về đội ngũ, cơ sở vật chất, năng lực, giai đoạn từ 2015-2018 Nhà trường đã xây dựng phát triển đầu tư 4 ngành mũi nhọn, là Công nghệ Ô tô, Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện – Điện tử và Công nghệ Thông tin; 3 ngành còn lại được đảm bảo điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động đào tạo.
1.8. 1. Khoa Công nghệ Động lực

a. Qui mô đào tạo năm học 2016-2017:

Bảng 1.3- Qui mô đào tạo khoa công nghệ Động lực năm học 2016-2017
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng nghề
	
	

	
	Công nghệ Ô tô
	50510222
	213

	2
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Công nghệ Ô tô
	40510222
	259

	3
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	51510205
	1.577

	4
	Cao đẳng liên thông
	51510205
	40

	5
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Bảo trì và sửa chữa Ô tô
	42510225
	407

	TỔNG CỘNG
	
	2.496


 b.  Đội ngũ GV : 31 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)
- Trình độ sau đại học: 25, đạt 81%.
( Tiến sĩ : 01, NCS: 02, Thạc sĩ: 22 ) 
-  Trình độ Đại học: 06 , 19%
1.8. 2. Khoa Công nghệ Cơ khí

a. Qui mô đào tạo năm học 2016-2017:

Bảng 1.5- Qui mô đào tạo khoa công nghệ Cơ khí năm học 2016-2017
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Cắt gọt kim loại
	40510201
	105

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	5150201
	1.298

	3
	Cao đẳng liên thông
	5150201
	12

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Cơ khí chế tạo
	42510225
	84

	TỔNG CỘNG
	
	1.499


b.  Đội ngũ Giảng viên: 31 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)
-  Trình độ sau đại học: 19, đạt 61% (NCS: 02 , Thạc sĩ 17) 
-  Trình độ Đại học: 12, 39%
1.8.3. Khoa Công nghệ Điện-Điện tử

a. Qui mô đào tạo năm học 2016-2017:

Bảng 1.7- Qui mô đào tạo khoa CN Điện-Điện tử năm học 2016-2017
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Điện tử công nghiệp
	40510345
	108

	
	Điện công nghiệp
	40510302
	102

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	5150301
	1.265

	3
	Cao đẳng liên thông
	5150301
	56

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Điện công nghiệp và dân dụng
	42510308
	190

	
	Điện tử công nghiệp
	42510315
	6

	TỔNG CỘNG
	
	1.727


b.  Đội ngũ giảng viên: 41 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)
 - Trình độ sau đại học: 26, đạt 63% (NCS: 01, Thạc sĩ: 25)
-  Trình độ Đại học: 15,  37%
1.8.4. Khoa Công nghệ Thông tin

         a. Qui mô đào tạo năm học 2016-2017:
Bảng 1.9- Qui mô đào tạo khoa Công nghệ thông tin
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Quản trị mạng máy tính
	40480206
	231

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	
	838

	
	Công nghệ thông tin
	51480201
	

	3
	Cao đẳng liên thông
	51480201
	14

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Lập trình/Phân tích hệ thống
	42480203
	4

	
	Quản trị mạng máy tính
	42480202
	208

	TỔNG CỘNG
	
	1.295


b. Đội ngũ Giảng viên: 34 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)
- Trình độ sau đại học: 24, đạt 71%
-  Trình độ Đại học: 10 ,          29%
1.8.5. Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh

a. Qui mô đào tạo năm học 2016-2017:

Bảng 1.10- Qui mô đào tạo khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh 
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	40510257
	153

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	51510206
	421

	3
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	51510206
	79

	TỔNG CỘNG
	
	653


b.Đội ngũ Giảng viên: 15 người (93% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)
- Trình độ sau đại học: 08 , đạt 53%
-  Trình độ Đại học: 07, 47%
1.8.6. Khoa Công nghệ May – Thời trang

a. Qui mô đào tạo năm học 2016-2017:
Bảng 1.12- Qui mô đào tạo khoa Công nghệ May – Thời trang
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Trung cấp nghề
	
	

	
	May thời trang
	  40540205
	22

	2
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	
	

	
	Công nghệ May
	50540204
	307

	3
	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	

	
	Công nghệ may và thời trang
	  42540205
	61

	TỔNG CỘNG
	
	390


b.Đội ngũ Giảng viên: 13 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)
- Trình độ sau đại học: 09, đạt 70%.
-  Trình độ Đại học: 04 , 30%
1.8.7. Khoa Kinh tế:

a.  Qui mô đào tạo năm học 2016-2017:

Bảng 1.14- Qui mô đào tạo khoa Kinh tế 
	STT
	Hệ đào tạo
	Mã ngành
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng nghề
	
	

	
	Quản trị DN vừa và nhỏ
	50340402
	59

	2
	Trung cấp nghề
	
	

	
	Ngành Kế toán doanh nghiệp
	40340301
	78

	
	Ngành quản trị DN vừa và nhỏ
	40340402
	53

	CỘNG
	
	190


b.Đội ngũ giảng viên: 17 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)
- Trình độ sau đại học: 15, đạt 88% 
(Tiến sĩ: 01 , NCS: 01, Thạc sĩ: 13)
-  Trình độ Đại học: 02 , 12%
1.8.8. Khoa Ngoại ngữ

Nhà trường mới thành lập khoa Ngoại ngữ, trên cơ sở Tổ Tiếng Anh của khoa Khoa học cơ bản, bắt đầu giảng dạy từ năm học 2017-2018.
Đội ngũ GV:  12 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)
- Trình độ sau đại học: 08, đạt 67%
-  Trình độ Đại học: 04,  33%
Về cơ sở vật chất: hiện có 02 phòng Lab, mỗi phòng đáp ứng đủ thiết bị nghe-nhìn cho 40 HS.
1.9. Quản trị nhà trường
Đội ngũ cán bộ quản lý hiện có 44 người, trong đó có 41/44 người có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục và chứng chỉ cán bộ quản lý giáo dục các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN. 

Các hoạt động quản lý của trường đã số hóa và mô phỏng hóa các công nghệ phần mềm tiên tiến: Website/cổng thông tin, mạng nội bộ, phần mềm hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS vào hoạt động quản lý hành chính, quản lý nhân sự, phần mềm quản lý tài chính, phần mềm quản lý tài sản.
1.10. Đánh giá thực trạng Nhà trường theo tiêu chí trường CLC

1.10.1.Về qui mô đào tạo:


So với tiêu chí Trường chất lượng cao trong Quyết định 761/QĐ-TTg về qui mô đào tạo tối thiểu 2000 HS-SV, năm học 2016-2017 Nhà trường tuyển được 3.924 HS-SV, nâng quy mô đào tạo hiện tại gồm hai hệ giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục nghề nghiệp lên đến 8.250 HS-SV, tiêu chí này Nhà trường đạt chuẩn.

1.10.2.Về việc làm sau đào tạo:


Trong hai năm 2015và 2016, qua thống kê của Nhà trường về công tác giới thiệu việc làm cho HS-SV sau tốt nghiệp và khảo sát từ các doanh nghiệp, số lượng HS-SV sau tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề được đạt tỉ lệ 87% (cao đẳng 86%, trung cấp 88%), thực tế những năm gần đây chất lượng đào tạo của Nhà trường được doanh nghiệp đánh giá rất cao, vì vậy khi học sinh chuẩn bị tốt nghiệp đã được doanh nghiệp nhận về thực tập và tiếp nhận vào làm ngay sau khi HS-SV tốt nghiệp.

1.10.3. Về trình độ học sinh-sinh viên sau đào tạo:

Hiện tại, chuẩn đầu ra của HS-SV đào tạo tại Nhà trường trình độ cao đẳng chuyên nghiệp và trung cấp chuyên nghiệp theo chuẩn quy định của Nhà trường được công bố (tương đương trình độ bậc 3/5 và 2/5 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia).

Về trình độ tin học của HS-SV sau tốt nghiệp: Hiện tại 100% HS-SV tốt nghiệp đạt trình độ chứng chỉ A quốc gia. Theo kế hoạch năm học 2017-2018, Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo tin học trình độ IC3 đưa vào giảng dạy để đảm bảo HS-SV tốt nghiệp đạt chuẩn tin học.

Về trình độ ngoại ngữ của HS-SV sau tốt nghiệp: Hiện tại, 100% HS-SV tốt nghiệp đạt trình độ A2 hoặc trình độ chứng chỉ B quốc gia. 


1.10.5.Đội ngũ giảng viên: 

Căn cứ số lượng GV và HS-SV hiện có trong năm học 2016-2017 tỉ lệ bình quân GV/HS-SV được xác định: 8.250 HS-SV/237GV = 35HS/01GV.
Tỉ lệ GV đạt chuẩn ngoại ngữ 78%.

Tỉ lệ GV đạt chuẩn tin học là  15,31%, trong đó có 05 GV được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3.
Đội ngũ GV hợp lý về cơ cấu; đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu  đào tạo và NCKH. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu trường nghề CLC, đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, số lượng GV phải đảm bảo tỷ lệ 20HS-SV/01GV; về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, GV cần được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, tin học, công nghệ mới, năng cao khả năng giảng dạy chuyên ngành ngoại ngữ cho GV đáp ứng giảng dạy nghề trọng điểm các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.
Đánh giá khả năng đáp ứng của đội ngũ GV: Số lượng, chất lượng đội ngũ GV so với qui mô HS-SV và yêu cầu của chương trình đào tạo đến năm 2018 đã đáp ứng  55%, do đó cần tăng cường đội ngũ GV hợp lý về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu trường nghề CLC đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Kết luận

Qua đánh giá thực trạng và xác định mục tiêu phát triển nhà trường giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến 2025, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự án phát triển trường nghề chất lượng cao trên cơ sở đầu tư tập trung các nội dung chủ yếu được đề cập trong phần 2 dưới đây.
PHẦN 2:  NHU CẦU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH TRƯỜNG NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO

2.1. Quan điểm phát triển

2.1.2. Yêu cầu về nguồn nhân lực đáp ứng công nghệ mới trong quá trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế

· Công nhân có tay nghề cao và khả năng thích ứng với công nghệ mới

· Cao đẳng nghề có trình độ công nghệ và kỹ năng thực hành

· Kỹ sư, kỹ thuật viên điều hành công nghệ mới

· Thạc sỹ, Tiến sỹ có trình độ công nghệ cao, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và tạo lập công nghệ mới.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, ở nước ta hiện nay khả năng cung ứng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ CĐ nghề, TC nghề và công nhân lành nghề còn thiếu hụt rất nhiều cả về số lượng và chất lượng so với nhu cầu sử dụng lao động và chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến và chuẩn bị tiếp nhận chuyển giao công nghệ trong những dự án đầu tư sắp tới. Đây là một thách thức rất lớn cần phải có các giải pháp đồng bộ giữa đầu tư công nghệ với đầu tư đào tạo nguồn nhân lực. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về nhân lực, giải pháp tốt nhất là phải đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đa dạng hóa ngành nghề với nhiều cấp độ khác nhau. Nguồn nhân lực kỹ thuật cần phải được đào tạo một cách toàn diện, đồng bộ từ  Quản lý - Kỹ thuật - Công nghệ - Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp - Cơ khí cho đến Tin học- Ngoại ngữ - Kinh tế... Các trường không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, đầu tư phát triển nâng cao năng lực đào tạo mới có thể đáp ứng được tình hình thực tế đang đặt ra.
2.1.3. Định hướng phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, gắn với tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

Nghị quyết cũng chỉ ra rằng: Đến năm 2020, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động làm việc và trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 625.000 lao động (bình quân 125.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%”. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu trên cơ sở xác định chiến lược phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ; xác định sản phẩm chủ lực để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, cung ứng cho công nghiệp chủ lực trong nước và xuất khẩu
Nghị quyết cũng đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu:

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục – đào tạo, chú trọng ngoại thành, các quận ven. Phấn đấu đến năm 2020, hệ thống giáo dục – đào tạo thành phố được chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập với các nên giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc.

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại, đáp ứng chuẩn giáo dục khu vực và quốc tế; phát huy tốt nhất năng lực sáng tạo của người học, coi trọng thực hành, thực tế; chú trọng giáo dục lối sống, nhân cách, đạo đức, lý tưởng truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố học tập, một trung tâm giáo dục – đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Xây dựng nguồn nhân lực cao đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

2.1.4. Dự báo nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nhân lực từng nhóm ngành nghề của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025 như sau:

 Bảng 2.1: Nhu cầu nhân lực 04 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 đến năm 2025

	STT
	Ngành nghề
	Tỉ lệ ngành nghề so với tổng số việc làm (%)
	Số chỗ làm việc
(Người/ năm)

	1. 
	Cơ khí
	3
	8.100

	2. 
	Điện tử - Công nghệ thông tin
	6
	16.200

	3. 
	Chế biến tinh lương thực thực phẩm
	4
	10.800

	4. 
	Hóa chất – Nhựa cao su
	4
	10.800

	Tổng nhu cầu nhân lực 04 ngành công nghiệp trọng yếu hàng năm
	17
	45.900


(Nguồn: TT dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường TP.HCM)
2.1.5. Tiềm năng về công tác đào tạo nhân lực của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở chính tại quận trung tâm của thành phố, gần nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất đang phát triển với nhu cầu thu hút mạnh lực lượng lao động, các doanh nghiệp này đang  trong quá trình thực hiện và thu hút dự án đầu tư nên rất cần nguồn nhân lực. 
Với bề dày truyền thống hơn 30 năm đào tạo nghề, là một trong những đơn vị đào tạo tiêu biểu của ngành giáo dục đào tạo thành phố. Đến nay, Nhà trường đã có một cơ ngơi khang trang, bề thế với các nhà xưởng, phòng học quy chuẩn, trang thiết bị máy móc, đồ dùng dạy học hiện đại, tích cực triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng phát triển trường, tập trung các nguồn lực nâng cao trình độ đội ngũ GV, phát triển nội dung chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển KH-CN và đòi hỏi của thực tiễn. 
2.2. Mục tiêu của dự án 

2.2.2.Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2020:
· Hoàn thiện cơ sở vật chất tại cơ sở 1, đảm bảo đủ điều kiện phù hợp quy mô đào tạo của Nhà trường 10.000HS/năm, đầu tư xây dựng phòng học, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, giảng đường, thiết bị dạy thực hành đạt chuẩn khu vực, quốc gia.

· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia. 100% nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, trong đó có 09 nghề trọng điểm đạt chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế. 
· Đảm bảo đủ số lượng GV đạt chuẩn. Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, sư phạm, kỹ năng nghề, kỹ năng quản lý nghề, ngoại ngữ, tin học cho GV, cán bộ quản lý, giảng dạy cấp độ chuẩn quốc gia, khu vực.
· 90% HSSV tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi ra trường.
· Công tác NCKH: phát triển hoạt động NCKH theo hướng ứng dụng chuyển giao CN, ưu tiên tập trung nghiên cứu chương trình cơ khí và tự động hóa, chương trình điện-điện tử và công nghệ thông tin. 

2.2.3. Phạm vi đầu tư:

Để đạt chuẩn kiểm định đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường nghề CLC, ngoài việc đầu tư cho 06 nghề trọng điểm với các cấp độ: quốc gia (02 nghề), khu vực (02 nghề), quốc tế (02  nghề), trường phải duy trì và tiếp tục đầu tư cho 54 nghề còn lại đang đào tạo tại trường để đạt chuẩn kiểm định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
2.3. Nhu cầu phát triển đồng bộ, hiện đại, các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề chất lượng cao cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo.
2.3.1. Qui mô đào tạo
- Các nghề đào tạo tại Nhà trường: 60 nghề
     Danh mục 60 nghề đào tạo tại Nhà trường, phụ lục 2.
· 07 nghề trọng điểm đào tạo tại Nhà trường (Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 6 năm 2013 và Công văn số 2793/TCGDNN-BQL ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) với các cấp độ:
   + Cấp Quốc gia: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Quản trị mạng máy tính, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
   + Cấp khu vực: Điện công nghiệp, Cơ điện tử.

   + Cấp Quốc tế: Cơ khí chế tạo, Công nghệ ô tô.

2.3.1.1. Qui mô tuyển sinh
Bảng 2.2- Qui mô tuyển sinh giai đoạn 2017-2020 
	TT
	TUYỂN SINH
	2017
	2018
	2019
	2020
	Những năm tiếp theo

	1
	Cơ sở 1
	3.000
	3.600
	4.000
	4.000
	Dự kiến bắt đầu tuyển sinh 1000 HSSV tại cơ sở 2 từ năm 2022 

	2
	Cơ sở 2
	
	
	
	
	

	
	1+2
	3.000
	3.600
	4.000
	4.000
	


       Qui mô tuyển sinh thống kê theo từng nghề tại cơ sở 1 và cơ sở 2, phụ lục 3
      2.3.1.2 Qui mô đào tạo 

Bảng 2.3- Qui mô đào tạo giai đoạn 2017-2020 

	ĐỊA ĐIỂM
	2017
	2018
	2019
	2020

	Cơ sở 1
	9.875
	9.556
	8.450
	9.500

	Cơ sở 2
	
	
	
	

	CỘNG
	9.875
	9.881
	9.900
	10.000


2.3.2. Các hoạt động hỗ trợ đảm bảo tiêu chí trường CLC trong khuôn khổ dự án 

2.3.2.2. Phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên

a. Đội ngũ giảng viên

Đảm bảo đủ số lượng GV có chuyên ngành phù hợp với nghề và trình độ đào tạo,100% GV đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm.
Nội dung thực hiện:


-
Thực hiện chính sách tuyển dụng, thu hút  nguồn giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trẻ hóa, có tính kế thừa bền vững để đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường. Có chính sách thu hút, ưu đãi cán bộ từ các nguồn ngoài trường, ưu đãi đội ngũ cán bộ hiện có và chủ động xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ kế cận.
· Tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng kỹ sư, cử nhân, người có kỹ năng nghề đã làm việc tại doanh nghiệp,cơ quan sử dụng lao động về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm trở thành GV. 

· Cử GV đi học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm đạt chuẩn ở cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN.
· Huy động, khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động, người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề bằng hình thức tiếp nhận GV đến tham gia quá trình sản xuất để cập nhật, nâng cao kỹ năng thực hành nghề, tiếp cận công nghệ mới.

- Xây dựng và thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, hàng năm lựa chọn các giảng viên trẻ đưa đi bồi dưỡng, đào tạo.
 Bảng 2.4- Nhu cầu đội ngũ GV giai đoạn 2017-2020 

	CƠ SỞ XÁC ĐỊNH
	2017
2017
	2018
	2019(*)
	2020

	Qui mô đào tạo
	9.875
	9.881
	9.900
	10.000

	Số GV tương ứng  (sau qui đổi) 
	402
	402
	495
	500

	Số GV hiện có (sau qui đổi)
	251
	261
	291
	321

	Tuyển mới GV cơ hữu
	30
	30
	30
	30

	Thỉnh giảng
	121
	91
	154
	129


(*) Nhu cầu GV kể từ năm 2019 trở về sau được xác định trên tỉ lệ 20HS-SV/01GV, do khóa đào tạo hệ GDCN tốt nghiệp năm 2019.
  Bảng 2.5- Nhu cầu tuyển mới GVcơ hữu theo nghề đào tạo giai đoạn 2017-2020 

	TT
	NGÀNH
	2017
	2018
	2019
	2020
	Tổng cộng

	1
	Động lực
	4
	7
	7
	7
	25

	2
	Cơ khí
	4
	5
	5
	5
	19

	3
	Điện - Điện tử
	3
	5
	5
	5
	18

	4
	Công nghệ Thông tin
	
	5
	5
	5
	15

	5
	Nhiệt lạnh
	4
	3
	3
	3
	13

	6
	May thời trang
	4
	1
	1
	2
	8

	7
	Kinh tế
	3
	2
	2
	2
	9

	8
	Tiếng Anh
	4
	 
	 
	1
	5

	9
	Xây dựng
	4
	2
	2
	 
	8

	 
	 CỘNG
	30
	30
	30
	30
	120


Đảm bảo hàng năm tuyển đủ về số lượng, cơ cấu và trình độ đội ngũ giáo viên phù hợp với qui mô, nghề đào tạo. Tỉ lệ GV cơ hữu đạt 60%, còn lại là GV thỉnh giảng.
· Nhu cầu, nội dung đào tạo bồi dưỡng đội ngũ GV: 

Bảng 2.6- Thống kê nhu cầu đào tạo bồi dưỡng chuẩn giảng viên

	Tỉ lệ đạt chuẩn
	Chuẩn nghiệp vụ
	Chứng chỉ nghề quốc gia bậc 3
	Chuẩn ngoại ngữ
	Chuẩn tin học
	Chuẩn năng lực sư phạm

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Chuẩn GDNN
	220
	100
	74
	33,33
	174
	78,37
	188
	85
	182
	81,87

	Chuẩn Trường Chất lượng cao
	220
	100
	74
	33,33
	174
	78,37
	34
	15
	182
	81,87

	Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng
	
	
	148
	66,67
	48
	21,63
	188
	85
	40
	18,13


- Đào tạo, bồi dưỡng đạt chứng chỉ nghề quốc gia: 148 GV

- Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn ngoại ngữ: 48 GV
Nhà trường liên kết đào tạo với Tập đoàn giáo dục EMG đào tạo trên chuẩn ngoại ngữ cho 48 giảng viên, trình độ IELTS 5.0 và 6.5, để tham gia đào tạo nghề trọng điểm cấp khu vực và quốc tế, kế hoạch đến năm 2020 có 100% giảng viên đạt và vượt chuẩn ngoại ngữ TOEIC 450.
- Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn tin học: 188 GV
Điều thuận lợi là Nhà trường đã có 05 GV được công nhận đủ trình độ tham gia đào tạo trình độ IC3, vì vậy có thể tổ chức liên kết đào tạo với Tập đoàn giáo dục EMG để đào tạo giảng viên đạt chuẩn tin học, kế hoạch đến năm 2018, 100% giảng viên đạt chuẩn tin học IC3.

- Đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn năng lực sư phạm: 40 GV

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ:

Tuyển chọn từ nguồn GV cơ hữu, đội ngũ GV trẻ phát triển đưa đi đào tạo, bồi dưỡng sau đại học đảm bảo chất lượng GV tham gia đào tạo nghề trọng điểm cấp khu vục và cấp quốc tế. 

Để kịp thời bổ sung đủ GV chuyên ngành đào tạo trong 5 năm tới, trước mắt Nhà trường lựa chọn hình thức cử GV đi tu nghiệp nước ngoài (ngắn hạn) mỗi năm từ 02 đến 3 người; lựa chọn lĩnh vực đào tạo trong tâm, trọng điểm. Đặc điểm của các khóa bồi dưỡng ngắn hạn tập trung thực hành nhiều hơn, GV tham gia đào tạo được hướng dẫn chuyên môn trong môi trường thực tế ở nước ngoài. 

Bảng 2.7- Thống kê nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

	Năm
	2017
	2018
	2019
	2020
	TỔNG CỘNG

	Tiến sĩ
	01
	05
	01
	01
	05

	Thạc sĩ
	02
	02
	03
	03
	10


Dự kiến trình độ đội ngũ GV sau đào tạo, bồi dưỡng: 

- Cuối  năm 2017, có 251 GV cơ hữu, 60% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 2,5% tiến sĩ (05 GV hoàn thành nghiên cứu sinh) ; 60% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 

- Đến năm 2018, có 281 GV cơ hữu, 65% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 4% tiến sĩ (06 GV hoàn thành nghiên cứu sinh); 70% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 

- Đến năm 2020, có 341 GV cơ hữu, 70% GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có 6% tiến sĩ; 80% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 

b. Đội ngũ cán bộ quản lý

- Củng cố và xây dựng đội ngũ viên chức quản lý có chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với tiêu chuẩn ngạch, bậc, chức danh đảm nhiệm. Kiện toàn công tác tổ chức, củng cố phát triển các phòng khoa, trung tâm đáp ứng tình hình mới. 

- Tuyển chọn cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý theo yêu cầu, nâng cao năng lực ngoại ngữ, đảm bảo chất lượng theo xu hướng hội nhập quốc tế. 

Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng:  đào tạo, bồi dưỡng cho 44 cán bộ quản lý nghiệp vụ quản lý dạy nghề. 
b. Dự  tính  kinh phí đào tạo bồi dưỡng
Bảng 2.8- Dự tính kinh phí đào tạo bồi dưỡng chuẩn giáo viên

	TT
	Nội dung đào tạo
	Số người
	Chi phí đào tạo/người
	Thành tiền 

	1
	Chứng chỉ nghề quốc gia
	220
	4.500.000
	990.000.000

	2
	Chuẩn ngoại ngữ
	
	
	

	
	- Trình độ IELTS 6.5 (C1)
	48
	60.000.000
	2.880.000.000

	3
	Chuẩn tin học (IC3)
	188
	4.000.000
	752.000.000

	4
	Chuẩn năng lực sư phạm
	40
	3.000.000
	120.000.000

	5
	Nâng cao trình độ nghiệp vụ
	
	
	-

	
	- Tiến sĩ
	5
	800.000.000
	4.000.000.000

	
	- Thạc sĩ
	10
	500.000.000
	5.000.000.000

	6
	Chuẩn nghiệp vụ quản lý dạy nghề
	44
	4.000.000
	176.000.000

	
	CỘNG
	
	
	13.918.000.000
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Tổng chi phí đào tạo GV và cán bộ quản lý đạt chuẩn: 13.918.000.000 đồng.
PHẦN 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Trước tình hình nhiệm vụ mới, thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, trường đã tích cực chủ động đầu tư phát triển với phương châm "Đi trước đón đầu" không ngừng nâng cao năng lực đào tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, cung cấp nguồn nhân lực CLC cho thành phố.

Xuất phát từ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực CLC, mở rộng quy mô đào tạo nghề và nâng cao chất lượng đào tạo là xu thế phát triển chung của các trường, là đòi hỏi cấp thiết của xã hội. Với truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã đạt nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp CNH, HĐH thành phố và cả nước.

Là một trong những đơn vị đào tạo nghề được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chọn để xây dựng thành trường trọng điểm chất lượng cao từ năm 2014 (Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014), với mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược của Nhà trường cùng với sự phát triển của hệ thống các cơ sở đào tạo nghề của ngành giáo dục và trực tiếp cung cấp nguồn nhân lực CLC đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh  xét thấy có đủ năng lực và điều kiện thực hiện dự án, kính đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư để dự án xây dựng phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành trường CLC sớm được triển khai thực hiện./.

